
STT  Nội dung  ĐVT 
 Học 

sinh/vé 

 Số tiền/ 

tháng 

 Thu trong 

tháng 

 Chi trong 

tháng 

 Tồn cuối 

tháng 
 Ghi chú 

 Tồn tháng 1     17.717.794 

I  PHẦN THU    97.015.000     24.384.016 

1 Thu tiền ăn Đồng 2.727     25.000  68.175.000  

2 Thu tiền công CD Đồng 206        90.000  18.540.000 

3 Quản lý trông trưa Đồng 206        50.000  10.300.000 

II PHẦN CHI 90.348.778      

-
 Thanh toán tiền mua 

thực phẩm 44.512.200      

- Thanh toán tiền ga 3.780.000        

- Thanh toán phụ phí 2.542.000        

- Thanh toán tiền sữa 11.420.613      

-
 Thanh toán tiền công 

cấp dưỡng 18.000.000      

-

 Thanh toán tiền quản 

lý học sinh trong giờ 

bán trú 10.093.965      
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